
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /BVTTĐT-TCHC

V/v điều chỉnh bổ sung danh 
sách người hành nghề tại đơn 

vị

Đồng Tháp, ngày     tháng  7   năm 2025

Kính gửi: 
                                                          - Sở Y tế Đồng Tháp

      - Bảo Hiểm Xã Hội Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ công văn 340/SYT-NVY  ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế Đồng 
Tháp về việc cập nhật đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở KBCB 
theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ;

Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp xin cập nhật điều chỉnh bổ sung danh sách 
người hành nghề trong danh sách người hành nghề của Bệnh viện Tâm thần Đồng 
Tháp (có danh sách kèm theo).

Nay Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp kính báo cáo đến Sở Y tế Đồng Tháp và 
Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Đồng Tháp được biết.

Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM  ĐỐC

Trần Văn Vinh



Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐỒNG THÁP
2. Địa chỉ:Tổ 3, ấp 4, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 11:30; Chiều từ 13:30 đến 16:30.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh2

Vị trí 
chuyên 
môn3

Thời 
gian 
đăng 

ký 
hành 
nghề 
tại cơ 

sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 
khác 
(nếu 
có)4

Ghi chú5

1 Ngô Văn Dự 001179/ĐT-
GPHN

Nội khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 

đến 11:30
Chiều từ 13:30 

đến 16:30

BS
Điều chỉnh từ 
y sĩ sang bác 

sĩ

2 Nguyễn Minh 
Hòa

000427/ĐT-
GPHN

Xét nghiệm y 
học

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 

đến 11:30
Chiều từ 13:30 

đến 16:30

Kỹ thuật 
viên Bổ sung mới

3 Hồ Tấn Thịnh 000709/ĐT-
GPHN

Nội khoa Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 

đến 11:30
BS Bổ sung mới



Chiều từ 13:30 
đến 16:30

4
Nguyễn 
Hoàng Hải 
Yến

001186/ĐT-
GPHN

Nội khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 

đến 11:30
Chiều từ 13:30 

đến 16:30

BS Bổ sung mới

5 Phan Thị 
Huỳnh Sa

000147/ĐT-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 

đến 11:30
Chiều từ 13:30 

đến 16:30

CN.ĐD

Điều chỉnh từ 
điều dưỡng 
trung học 

sang cử nhân

Đồng Tháp, ngày     tháng 7 năm 2025
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Trần Văn Vinh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1.Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐỒNG THÁP
2. Địa chỉ: Tổ 3, ấp 4 xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thứ 2,3,4,5,6; Sáng từ 07:30 đến 11:30; Chiều từ 13:30 đến 
16:30 (trực 24/24 từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần).
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: ( Kèm theo Cv số ……/BVTTĐT-TCHC ngày….. Tháng 7 
năm 2025).

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi 
hành nghề* 

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 
thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên 
môn

(ghi cụ thể chức 
danh, vị trí 
chuyên môn 

được phân công 
đảm nhiệm)

Thời 
gian 

đăng ký 
hành 

nghề tại 
cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 
khác 

(nếu có)

Ghi 
chú

1 Trần Văn Vinh 0001865/ĐT-CCHN

Khám bệnh,chữa bệnh nội 
khoa thông thường không là 
các thủ thuật chuyên khoa, 

tâm thần

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

BSCKII, Giám đốc   

2 Trần Thị Kim Thoa 0002627/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

ThSBS, Phó Giám 
đốc   



16:30

3 Lê Văn Đơ 000677/ĐT-CCHN
Khám bệnh,chữa bệnh nội 
khoa,không làm thủ thuật 

chuyên khoa, tâm thần

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

BS điều trị, Khoa 
khám bệnh, (nhân 

viên hợp đồng)
  

4 Võ Thị Bảy 000108/ĐT-CCHN Nội nhi,tâm thần

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

BS điều trị, Khoa 
khám bệnh (nhân 
viên hợp đồng)

  

5 Lê Thị Thu Đông 783/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

CNĐD, ĐD trưởng 
khoa khám bệnh   

6 Phạm Thị Mỹ Phú 779/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

CNĐD, Điều 
dưỡng trưởng khoa 

KSNK
  



7 Nguyễn Thị Liên 4119/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa khám bệnh   

8 Trần Thị Ngọc Diễm 4118/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa nữ   

9 Phan Than Tuyền 0183/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa,đa khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Bác sĩ, phó khoa 
Khám bệnh   

10 Đoàn Mỹ Duyên 4694/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa Nam   



11 Nguyễn Thị Hồng 
Nga 4909/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa HSCC   

12 Nguyễn Ngọc Nhiên 5973/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa Nam   

13 Văn Tuấn Nhựt 0814/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Bác sỹ, phó khoa 
HSCC   

14 Nguyễn Thị Hoa 000785/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

CNĐD, ĐD trưởng 
khoa HSCC   

15 Lê Thị Hồng Nhung 000395/ĐT-GPHN Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

CNĐD, nhân viên 
khoa HSCC   



16 Tạ Hoài Tính 000394/ĐT-GPHN Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

CNĐD, nhân viên 
khoa HSCC   

17 Đặng Thị Tuyết Nhi 6090/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa HSCC   

18 Nguyễn Thị Kim 
Chung 6905/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

CNĐD, nhân viên 
khoa HSCC   

19 Phạm Hoàng Tuấn 6906/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa HSCC   

20 Lê Thanh Long 7103/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa,đa khoa, chuyên khoa 

Tâm thần

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

BSCKI, Phó khoa 
Khám bệnh   



21 Võ Thị Bích Liên 06500/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa Nam   

22 Nguyễn Thị Thùy 
Dương 5419/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa HSCC   

23 Nguyễn Anh Tuấn 000776/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa Nữ   

24 Đào Thanh Thái 000799/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Bác sỹ, nhân 
viên khoa 

HSCC
  

25 Nguyễn Đồng 
Duy 0800/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Bác sỹ, nhân 
viên khoa Nam   



26 Huỳnh Thị Tuyết 
Mai 0805/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Bác sỹ, phó 
khoa Nam   

27 Trương Thị Mỹ 
Tiên

000778/ĐT-
CCHN

Thực hiện theo quy định 
tại số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân 
viên khoa Nam   

28 Ngô Thị Kim Chi 000775/ĐT-
CCHN

Thực hiện theo quy định 
tại số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

CNĐD, điều 
dưỡng trưởng 
khoa điều trị 

Nam

  

29 Nguyễn Thanh 
Tùng

000709/ĐT-
GPHN Nội Khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Bác sĩ, nhân 
viên khoa khám 

bệnh
  

30 Phan Thị Huỳnh 
Sa

000147/ĐT-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

CNĐD, nhân 
viên khoa Nam  

 Điều 
chỉnh 

từ 
điều 

dưỡng 



trung 
học 
sang 
cử 

nhân

31 Ngô Thị Thúy 0002416/ĐT-
CCHN

Thực hiện theo quy định 
tại số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân 
viên khoa Nam   

32 Trần Văn Tân 6028/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định 
tại số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân 
viên khoa Nam   

33 Trần Minh Trí 000144/ĐT-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

CNĐD, nhân 
viên khoa Nam   

34 Nguyễn Thị 
Thanh Thảo

000143/ĐT-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

CNĐD, Điều 
dưỡng trưởng 
khoa KSNK

  



35 Nguyễn Văn 
Hùng 6724/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa,đa khoa, chuyên 

khoa Tâm thần

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

BSCKI,  
Trưởng khoa 

Nam
  

36 Trần Quốc 
Cường 6536/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định 
tại số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân 
viên khoa Nam   

37 Nguyễn Thị 
Thúy Kiều 5933/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định 
tại số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 
07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân 
viên khoa Nam   

38 Trần Ngọc 
Huỳnh Như 5770/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định 
tại số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 
07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
Khoa Khám Bệnh   



39 Võ Thành Luân 07427/ĐT-
CCHN

Khám bệnh,chữa bệnh 
nội khoa hoặc khám 

bệnh,chữa bệnh đa khoa,  
chuyên khoa Tâm thần

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

BSCKI Phó 
trưởng khoa 

HSCC
  

40 Trương Quốc Khanh 000808/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Bác sỹ, phó khoa 
điều trị Nữ   

41 Nguyễn Thị Trúc 
Linh 6571/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

CNĐD, ĐD trưởng 
khoa Nữ   

42 Nguyễn Thị Trinh 0003676/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa Nữ   

43 Trần Thị Diễm 0002404/TG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa nữ   



44 Nguyễn Thị Ngọc 
Ngân 5810/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
Khoa Khám Bệnh   

45 Nguyễn Thị Vẹn 07140/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
Khoa Khám Bệnh   

46 Võ Trúc Ngân 6533/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
Khoa Khám Bệnh   

47 Trương Thị Lài 6953/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa Nữ   



48 Huỳnh Thị Hiền 004549/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa xét nghiệm-

CLS
  

49 Phùng Công Thắng 000810/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Y sỹ, nhân viên 
khoa xét nghiệm-

CLS
  

50 Lê Văn Công 5868/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Dược sỹ, Trưởng 
khoa xét nghiệm - 

CLS
  

51 Nguyễn Xuân Hiếu 0004509/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
phòng ĐD   

52 Phạm Thúy Loan 0121/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa,đa khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Bác sĩ, Trưởng 
Phòng chỉ đạo 

tuyến
  



53 Châu Ngọc Hạnh 08893/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

CNĐD, phó phòng 
KHTH   

54 Ngô Hoàng Tuệ Tâm 000365/ĐT-GPHN Y khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Bác sỹ nhân viên 
khoa Nam   

55 Đặng Văn Tặng 001256/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Bác sỹ nhân viên 
khoa Nam   

56 Nguyễn Thị 
Thanh Thảo

000444/ĐT-
GPHN Nội khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Bác Sỹ nhân viên 
khoa KB   

57 Ngô Xuân Tòng 0004201/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa, đa khoa (tuyến 
huyện, xã), chuyên khoa 

chuẩn đoán hình ảnh

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

BSCKI, phó khoa 
Xét nghiệm - CLS   



58 Huỳnh Thị Như Ý 08723/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định 
tại số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 
07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa Nam   

59 Trịnh Thị Tú 
Anh

000404/ĐT-
GPHN Nội khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Bác Sỹ nhân viên 
khoa KB   

60 Nguyễn Thiên Phúc 09003/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Bác Sỹ nhân viên 
khoa Nam   

61 Nguyễn Đình Nhu 09000/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Bác Sỹ nhân viên 
khoa Nam   

62 Lê Thành Tài 08884/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định 
tại số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 
07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

CNĐD, nhân viên 
khoa Nam   



63 Lê Thị Phương Dung 6281/ĐT-CCHN
Khám bệnh,chữa bệnh nội 
khoa hoặc kham bệnh,chữa 
bệnh chuyên khoa tâm thần

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

BSCKI, Trưởng 
phòng KHTH   

64 Phạm Ý Lan 0004276/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, nhân viên 
khoa Nữ   

65 Lê Thế Hải 0004116/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, khoa 
KSNK   

66 Lê Ngọc Anh Tuấn 004708/ĐT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

ĐDCĐ, khoa Xét 
nghiệm - CLS   

67 Lương Quốc Vương 0812/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, chuyên khoa tâm thần

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

BSCKI, Trưởng 
Khoa điều trị Nữ   



68 Bùi Thị Thùy Dương 000683/ĐT-GPHN Nội Khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

BS điều trị khoa 
Nam   

69 Ngô Văn Dự 001179/ĐT-GPHN Nội Khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

BS điều trị khoa 
Nữ  

Điều 
chỉnh 
từ y sĩ 
sang 

bác sĩ 

70 Nguyễn Minh 
Hòa 000427/ĐT-GPHN Xét nghiệm y học

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

Khoa xét nghiệm - 
CLS  

 Bổ 
sung 
mới

71 Hồ Tấn Thịnh 000709/ĐT-GPHN Nội Khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

BS điều trị khoa 
Nam  

Bổ 
sung 
mới 

72 Nguyễn Hoàng 
Hải Yến 001186/ĐT-GPHN Nội Khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

BS điều trị khoa 
Nam  

Bổ 
sung 
mới 

73 Nguyễn Thị Thanh 
Thảo 000444/ĐT-GPHN Nội Khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:30 đến 

11:30
Chiều từ 13:30 đến 

16:30

BS điều trị khoa 
khám bệnh  

Bổ 
sung 
mới 



* Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người làm công tác chuyên môn đồng thời là công chức, viên chức 
hoặc có hợp đồng lao động với đơn vị
** Ghi đầy đủ chính xác phạm vi ghi trên chứng chỉ hành nghề KBCB được cấp và quyết định bổ sung phạm vi 
hoạt 
động chuyên môn theo quy định  (nếu có)

Đồng Tháp, ngày…… tháng 07 năm 2025
ĐẠI DIỆN CỞ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trần Văn Vinh
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